
TUẦN 28 

Unit 9: Natural disasters 

Listen and read (Trang 74-75 SGK Tiếng Anh 9) 

 

* PHẦN GHI BÀI: 

1. NEW WORDS: 

- disaster /dɪˈzɑːstə(r)/ (n): thảm họa 

     + disastrous /dɪˈzɑːstrəs/ (a): tai hại 

     + natural disaster : thiên tai 

- snowstorm /ˈsnəʊstɔːm/ (n): bão tuyết 

- earthquake /ˈɜːθkweɪk/ (n): động đất 

- volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/ (n): núi lửa 

     + volcanic /vɒlˈkænɪk/(a): thuộc về núi lửa 

     + typhoon /taɪˈfuːn/ (n): bão nhiệt đới 

- weather forecast: dự báo thời tiết 

- turn up: vặn lớn >< turn down: vặn nhỏ 

- volume /ˈvɒljuːm/ (n): âm lượng 

- temperature /ˈtemprətʃə(r)/ (n): nhiệt độ 

- thunderstorm /ˈθʌndəstɔːm/ (n): bão có sấm sét 

- south-central (a): phía nam miền trung/ nam trung bộ 

- experience /ɪkˈspɪəriəns/ (v): trải qua 

- highland /ˈhaɪlənd/(n): cao nguyên 

- prepare for /prɪˈpeə(r)/ : chuẩn bị cho 

- laugh at /lɑːf/: cười nhạo, chế nhạo 

- just in case: nếu tình cờ xảy ra 

2. PRACTICE: 

a) Practice the dialogue in a group of three. (Thực hành đoạn hội thoại với một nhóm ba 

người.) 

b) Fill in each blank with one word or phrase from the dialogue. (Điền vào mỗi chỗ trống 

một từ hoặc cụm từ thích hợp ở trong đoạn hội thoại trên.) 

1. Thuy's grandmother wants her to turn up the volume on TV because she wants to listen 

to the weather forecasts. 

2. It will be rainy along the coast of Thanh Hoa. 

3. The south-central coast will experience thunderstorms. 

4. Ho Chi Minh City will experience temperatures between 27
o
C and 35

o
C. 

5. Although Thuy's grandmother doesn't trust weather forecasts, she likes watching them. 



Unit 9: Natural disasters 

Read (Trang 78-79 SGK Tiếng Anh 9) 

* PHẦN GHI BÀI: 

I. NEW WORDS: 

- Pacific Rim: vành đai Thái Bình Dương 

- tidal wave = tsunami /tsuːˈnɑːmi/ :sóng thần 

- abrupt /əˈbrʌpt/ (a): thình lình 

- shift /ʃɪft/ (n): sự chuyển dịch 

- underwater /ˌʌndəˈwɔːtə(r)/(a): ở dưới nước 

- movement /ˈmuːvmənt/ (n): sự chuyển động 

- hurricane /ˈhʌrɪkən/ (n): bão 

- cyclone /ˈsaɪkləʊn/ (n): cơn lốc 

- erupt /ɪˈrʌpt/ (v): phun 

     + eruption (n): sự phun trào 

- predict /prɪˈdɪkt/ (v): đoán trước 

     + prediction (n): sự đoán trước 

- tornado /tɔːˈneɪdəʊ/ (n): bão xoáy 

- funnel-shaped (a): có hình phễu 

- suck up: hút 

- path/pɑːθ/ (n): đường đi 

- baby carriage /ˈkærɪdʒ/: xe nôi 

II. READING: 

1. True or False? Chech (v) the boxes. (Đúng hay sai. Đánh dấu (v) vào ô trống.) 

1. T 2. T 3. F 4. T 5. T 6. F 



2. Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau.) 

1. The majority of earthquake occur around the Pacific Rim, known as a Ring of Fire. 

2. During the earthquake in Kobe, many houses, office buildings and highways 

collapsed. 

3. A tidal wave can only occurs when there's an abrupt shift in the underwater 

movement of the earth. 

4. In Austtralia, a tropical storm is known as a cyclone. 

5. The Chinese language gave us the word "typhoon". 

6. A tornado is a type of storm that has a funnel shape and sucks up anything in its way. 

 

 

 

 


